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Ngành/Nghề: Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 3 năm) Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Trung cấp Hình thức: Chính quy
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1
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0

86
Nguyễn Thị Trà My Nữ 03/3/2005 Nam Định KV2 5.50 6.50 0.50 19.00

2
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0

87
Nguyễn Thị Hạnh Nhi Nữ 24/8/2005 Nghệ An KV2 5.00 7.00 0.50 19.50

3
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0

85
Trần Thị Khánh Huyền Nữ 21/3/2004 Nghệ An KV1 7.00 8.00 1.50 24.50

4
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_0

83
Nguyễn Thục Anh Nữ 22/10/2006 Nghệ An KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

5
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân

tộc (hệ 3 năm) -> 2020 - đợt 1

TMUA2020/1_1

90
Trần Thị Thoa Nữ 21/5/2003 Nghệ An KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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